
Biểu 01
 BIỂU TỔNG HỢP, PHÂN LOẠI CẦU DÂN SINH CÓ NHU CẦU ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ

(Kèm theo Quyết định số  2197 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề xuất
Kinh phí
(tr đồng)

Số
người
dân

hưởng
lợi

Ghi chúCầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có cầu

Dài
(m)

Rộng
(m)

TỔNG SỐ (110) 19 36 55 1.842 385 199.381 34.824
I Huyện Bắc Sơn (21) 0 13 8 408 74 43.750 16.980
1 Xã Vũ Lễ Cầu Nà Luông 0 0 1 20 3,5 2000 550 2024
2 Xã Vũ Lễ Cầu Cốc Vạ 0 0 1 16 3,5 1600 650
3 Xã Vạn Thủy Cầu Hoằng Phú 0 0 1 36 3,5 5000 450
4 Xã Vạn Thủy Cầu Rọ Riềng; 0 0 1 25 3,5 2500 700
5 Xã Vạn Thủy Cầu Nhí Mu; 0 1 0 30 3,5 3000 350
6 Xã Nhất Hòa Cầu Làng Khả; 0 0 1 12 3,5 1200 800
7 Xã Nhất Tiến Cầu Nà Bán; 0 1 0 36 3,5 4500 1200
8 Xã Nhất Tiến Cầu Suối Cả 0 1 0 25 3,5 2500 1200
9 Xã Nhất Tiến Cầu Làng Mỏ 0 1 0 36 3,5 4000 1200
10 Xã Nhất Tiến Cầu Suối Cái 0 1 0 15 3,5 1500 1200
11 Xã Nhất Tiến Cầu Nà Phin 0 1 0 15 3,5 1500 1200
12 Xã Nhất Tiến Cầu Lân Páng 0 1 0 25 3,5 2500 1200
13 Xã Vũ Sơn Cầu Diều 0 0 1 10 3,5 1250 650
14 Xã Vũ Sơn Cầu Nà Ấn 0 0 1 15 3,5 1500 650 2025
15 TT Bắc Sơn Cầu Lốc 0 1 0 10 3,5 1000 480
16 Xã Chiến Thắng Cầu Gỗ 0 0 1 20 3,5 2000 1000
17 Xã Tân Thành Cầu Pá Ón 0 1 0 10 3,5 1000 700
18 Xã Tân Thành Cầu suối chao 0 1 0 15 3,5 1500 700
19 Xã Tân Thành Cầu suối ròng 0 1 0 12 3,5 1200 700
20 Xã Tân Thành Cầu suối phàn 0 1 0 10 3,5 1000 700
21 Xã Tân Thành Cầu Nà Đèn 0 1 0 15 3,5 1500 700
II Huyện Bình Gia (15) 0 15 0 164 52,5 20.375 3961
1 Xã Thiện Long Cầu Cóc Mìn 0 1 0 6 3,5 750 150 2024
2 Xã Thiện Long Cầu Tẩu Keng 0 1 0 6 3,5 750 80
3 Xã Thiện Long Cầu Cốc Phường 0 1 0 6 3,5 750 180
4 Xã Thiện Long Cầu Khuổi Síu 0 1 0 6 3,5 750 120
5 Xã Hồng Thái Cầu Cốc Ca 0 1 0 6 3,5 750 110
6 Xã Hồng Thái Cầu Pác Hắp 0 1 0 6 3,5 750 150
7 Xã Hồng Thái Cầu Nà Phai 0 1 0 6 3,5 750 220 2025
8 Xã Hồng Thái Cầu Tà Cáp, 0 1 0 6 3,5 750 160
9 Xã Tân Hòa Cầu Mạy Khoang 0 1 0 21 3,5 2.625,0 310
10 Xã Tân Hòa Cầu Khuổi Tỏi 0 1 0 20 3,5 2.500,0 220
11 Xã Tân Hòa Cầu  Liên Tăng 0 1 0 20 3,5 2.500,0 11
12 Xã Thiện Hòa Cầu Khuổi Luông 0 1 0 16 3,5 2.000,0 800
13 Xã Thiện Hòa Cầu Nà Khách 0 1 0 16 3,5 2.000,0 500
14 Xã Thiện Hòa Cầu Nà Phường 0 1 0 17 3,5 2.125,0 600 2025
15 Xã Thiện Hòa Cầu Cóc Xèng 0 1 0 6 3,5 625,0 350
III Huyện Văn Quan (4) 1 3 0 60 14 7.575,0 679,0
1 Xã Bình Phúc Cầu Bình An 1 0 0 18 3,5 2250 136 2025
2 Xã Bình Phúc Cầu Pác Cắp 0 1 0 18 3,5 2250 111
3 Xã Tri Lễ Cầu Pác Đuốc 0 1 0 18 3,5 2250 217 2024
4 Xã Trấn Ninh Cầu Nà Sla 0 1 0 6 3,5 825 215

IV Huyện Tràng Định (22) 0 0 22 541 77 57.963 3.643
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1 Xã Khánh Long Cầu Khuổi Sướng 0 0 1 20 3,5 1750 0
2 Xã Khánh Long Cầu Khuổi Háo 0 0 1 6 3,5 437,5 150 2025

3 Xã Khánh Long Cầu Dưới Nhà ông
Tân 0 0 1 36 3,5 3500 90

4 Xã Đại Đồng Thôn Nà Phục 0 0 1 12 3,5 450 65

5 Xã Kim Đồng Suối Cò Vài Thôn
Pàn Dào 0 0 1 12 3,5 1200 125

6 Xã Kim Đồng Suối Pàn Dào Thôn
Pàn Dào 0 0 1 22 3,5 2200 175

7 Xã Kim Đồng Suối Pàn Cọn thôn
Bắc Khê 0 0 1 22 3,5 2200 182 2024

8 Xã Kim Đồng Vằng Sliền Thôn
Pàn Dào 0 0 1 15 3,5 1500 140

9 Xã Vĩnh Tiến Pắc Xỏm, Thôn
Nhất Tiến 0 0 1 36 3,5 5000 113

10 Xã Vĩnh Tiến Pắc Thỏ, Thôn
Nhất Tiến 0 0 1 36 3,5 5000 189

11 Xã Chí Minh Thôn Cốc Toòng
Thà lừa 0 0 1 20 3,5 2000 100

12 Xã Kháng Chiến Th Hòa Bình 0 0 1 36 3,5 5000 161
13 Xã Kháng Chiến Thôn Hòa Bình 0 0 1 36 3,5 5000 113
14 Xã Quốc Việt Thôn Kéo Phấy 0 0 1 34 3,5 3400 150
15 Xã Quốc Việt Thôn Nà Sáng 0 0 1 16 3,5 1600 120
16 Xã Quốc Việt Thôn Nà Sáng 0 0 1 22 3,5 2200 120
17 Xã Quốc Việt Thôn Nà Sáng 0 0 1 28 3,5 2800 300
18 Xã Quốc Việt Thôn Nà Dài 0 0 1 22 3,5 1925 500
19 Xã Quốc Việt Thôn Nà Dài 0 0 1 16 3,5 1400 200
20 Xã Quốc Việt Thôn Nà Pò 0 0 1 36 3,5 3600 350
21 Xã Quốc Việt Thôn Nà Pò 0 0 1 28 3,5 2800 200
22 Xã Quốc Việt Thôn Phiêng Mò 0 0 1 30 3,5 3000 100
V Huyện Văn Lãng (2) 0,0 0,0 2,0 45,0 7,0 3.900,0 800,0
1 Xã Thành Hoà Cầu Tà Phảng 0 0 1 20 3,5 1800 450 2024
2 Xã Hội Hoan Cầu Nà Mười 0 0 1 25 3,5 2100 350 2025

VI Huyện Cao Lộc (1) 0,0 0,0 1,0 36,0 3,5 6000,0 40,0
1 Xã Yên Trạch Cầu Nà Soong 0 0 1 36 3,5 6000 40 2024

VII Huyện Lộc Bình (2) 0,0 0,0 2,0 72,0 7,0 12.500 240,0
1 Xã Hữu Lân Cầu Khau Trang 0 0 1 36 3,5 6250 120 2024
2 Xã Hữu Lân Cầu Suối Vằm 0 0 1 36 3,5 6250 120 2025

VIII Huyện Hữu Lũng (32) 17,0 3,0 12,0 288,5 112,0 25.243,8 6.200,0
1 Xã Hoà Bình Cầu Nà Bọng 1 0 0 8 3,5 700 180
2 Xã Hoà Bình Cầu Gốc Nhãn 1 0 0 8 3,5 700 180
3 Xã Yên Thịnh Cầu Đồng Diền 1 0 0 8 3,5 700 180
4 Xã Yên Thịnh Cầu Lò Diêm 1 0 0 8 3,5 700 180
5 Xã Hoà Lạc Cầu Đồng Danh 0 1 0 6 3,5 525 180
6 Xã Hoà Lạc Ngầm Tắng Mật 1 0 1 0 10 3,5 875 180
7 Xã Hoà Lạc Ngầm Tắng Mật 2 0 1 0 6 3,5 525 180
8 Xã Hòa Sơn Ngầm Hoà phương 1 0 0 6 3,5 525 180
9 Xã Hòa Sơn Ngầm Đồng Bét 1 0 0 20 3,5 1750 180
10 Xã Quyết Thắng Cầu Lân 1 0 0 35 3,5 3062,5 600 2024

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề xuất
Kinh phí
(tr đồng)

Số
người
dân

hưởng
lợi

Ghi chúCầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có cầu

Dài
(m)

Rộng
(m)
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11 Xã Hòa Thắng Ngầm tràn Mạy
Nằn 1 0 0 10 3,5 875 200 2025

12 Xã Hòa Thắng Mác Phày 0 0 1 6 3,5 525 180
13 Xã  Hoà Thắng Cầu Đồi chè 1 0 0 15 3,5 1312,5 180
14 Xã Hòa Thắng Ngầm Luồng Nặm 0 0 1 6 3,5 525 180
15 Xã Hòa Sơn Ngầm Đèo cóc 0 0 1 6 3,5 525 180

16 Xã Hòa Sơn
Ngầm Cóc
Ngàn(Ngầm Luồng
ỏ)

0 0 1 6 3,5 525 180

17 Xã Hòa Thắng Ngầm Chân Đăng
1 0 0 1 6 3,5 525 180

18 Xã Hòa Thắng Ngầm Chân Đăng
2 0 0 1 6 3,5 525 180

19 Xã Hòa Thắng Ngầm Tó Lừ 0 0 1 15 3,5 1312,5 180

20 Xã Minh Hòa Cống Suối Đồng
Sậy 2 0 0 1 6 3,5 525 180

21 Xã Minh Hòa Cống Suối Đồng
Sậy 3 0 0 1 6 3,5 525 180

22 Xã Minh Sơn Cầu Lộ Vài 1 0 0 10 3,5 875 180
23 Xã Minh Sơn Cầu Cốc Lầy 1 0 0 10 3,5 875 180
24 Xã Minh Sơn Cầu Ngã Ba Bà Cô 1 0 0 10 3,5 875 180
25 Xã Minh Sơn Khu Nà Mại 1 0 0 7 3,5 612,5 180
26 Xã Thanh Sơn Cầu Bèo 0 0 1 5 3,5 437,5 180
27 Xã Thanh Sơn Cầu Gốc Quéo 0 0 1 5 3,5 437,5 180
28 Xã Yên Sơn Cầu Lân Thuổng 0 0 1 6 3,5 525 180
29 Xã Yên Sơn Cầu Hạ 1 1 0 0 8 3,5 700 180
30 Xã Yên Sơn Cầu Nong Thâm 1 0 0 6 3,5 525 180

31 Xã Yên Vượng Cầu Xóm Đông
Yên 1 0 0 12 3,5 1050 180

32 Xã Yên Vượng Cầu Nà Oe 1 0 0 6,5 3,5 568,75 180
IX Huyện Chi Lăng (3) 1,0 2,0 0,0 93,0 10,5 9300,0 500,0
1 Xã Mai Sao Cầu Sắt 0 1 0 24 3,5 2400 150 2025
2 Xã Chi Lăng Cầu Làng Ngũa 1 0 0 34 3,5 3400 200 2024

3 Xã Chi Lăng Cầu Đồng Hóa -
Minh Khai 0 1 0 35 3,5 3500 150

X Huyện Đình Lập (8) 0,0 0,0 8,0 134,0 28,0 12.775 1.781,0
1 Thị trấn Đình Lập Cầu Khu 5 0 0 1 36 3,5 4200 299

2 Thị trấn Nông
trường Thái Bình Cầu Đoàn Kết 0 0 1 18 3,5 1575 295 2024

3 Thị trấn Nông
trường Thái Bình Cầu khe đầu cầu 0 0 1 12 3,5 1050 295

4 Thị trấn Nông
trường Thái Bình Cầu Suối Pác Làng 0 0 1 24 3,5 2100 265

5 Xã Bắc Xa Cầu Nà Pè 0 0 1 18 3,5 1575 500 2025

6 Xã Bính Xá Cầu Hát Táng, thôn
Nà Lừa 0 0 1 10 3,5 875 37

7 Xã Bính Xá Cầu Nà Nghiều,
thôn Tiến Phi 0 0 1 10 3,5 875 40

8 Xã Bính Xá
Cầu sang khu tái
định cư Nà Lầm
thôn Nà Vang

0 0 1 6 3,5 525 50

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề xuất
Kinh phí
(tr đồng)

Số
người
dân

hưởng
lợi

Ghi chúCầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có cầu

Dài
(m)

Rộng
(m)
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Biểu 02
 BIỂU TỔNG HỢP, PHÂN LOẠI CẦU DÂN SINH CÓ NHU CẦU ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ

GIAI ĐOẠN 2024-2025
(Kèm theo Quyết định số  2197 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề xuất Số người
dân hưởng

lợi
Ghi chúCầu

tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có cầu Dài (m) Rộng

(m)

TỔNG SỐ  A+B 4 5 11 420 70 5.880,0
DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024

A Tổng I+II+…+X) 2,0 2,0 6,0 245,0 35,0 2.754

I Huyện Bắc Sơn 0 0 1 20 4 550

1 Xã Vũ Lễ Cầu Nà Luông 0 0 1 20 3,5 550

II Huyện Bình Gia 0 1 0 6 3,5 150

1 Xã Thiện Long Cầu Cóc Mìn 0 1 0 6 3,5 150

III Huyện Văn Quan 0 1 0 18 3,5 217

1 Xã Tri Lễ Cầu Pác Đuốc 0 1 0 18 3,5 217

IV Huyện Tràng Định 0 0 1 22 4 182

1 Xã Kim Đồng Suối Pàn Cọn
thôn Bắc Khê 0 0 1 22 3,5 182

V Huyện Văn Lãng 0 0 1 20,0 3,5 450

1 Xã Thành Hoà Cầu Tà Phảng 0 0 1 20 3,5 450

VI Huyện Cao Lộc 0 0 1,0 36,0 3,5 40

1 Xã Yên Trạch Cầu Nà Soong 0 0 1 36 3,5 40

VII Huyện Lộc Bình 0 0 1 36,0 3,5 120

1 Xã Hữu Lân Cầu Khau
Trang 0 0 1 36 3,5 120

VIII Huyện Hữu Lũng 1 0 0 35,0 3,5 600

Xã Quyết Thắng Cầu Lân 1 0 0 35 3,5 600

IX Huyện Chi Lăng 1 0 0 34,0 3,5 150

Xã Chi Lăng Cầu Làng Ngũa 1 0 0 34 3,5 150

X Huyện Đình Lập 0 0 1,0 18,0 3,5 295
Thị trấn Nông
trường Thái Bình Cầu Đoàn Kết 0 0 1 18 3,5 295

DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025

B Tổng I+II+…+X) 2,0 3,0 5,0 175,0 35,0 3.126,0

I Huyện Bắc Sơn 0 0 1 15 4 650

Xã Vũ Sơn Cầu Nà Ấn 0 0 1 15 3,5 650
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II Huyện Bình Gia 0 2 0 23 7 820
1 Xã Thiện Hòa Cầu Nà Phường 0 1 0 17 3,5 600
2 Xã Hồng Thái Cầu Nà Phai 0 1 0 6 3,5 220

III Huyện Văn Quan 1 0 0 18 3,5 136

1 Xã Bình Phúc Cầu Bình An 1 0 0 18 3,5 136

IV Huyện Tràng Định 0 0 1,0 6,0 3,5 150
1 Xã Khánh Long Cầu Khuổi Háo 0 0 1 6 3,5 150
V Huyện Văn Lãng 0,0 0,0 1,0 25,0 3,5 350

1 Xã Hội Hoan Cầu Nà Mười 0 0 1 25 3,5 350

VI Huyện Lộc Bình 0,0 0,0 1,0 36,0 3,5 120

1 Xã Hữu Lân Cầu Suối Vằm 0 0 1 36 3,5 120

VII Huyện Hữu Lũng 1 0 0,0 10,0 3,5 200

1 Xã Hòa Thắng Ngầm tràn Mạy
Nằn 1 0 0 10 3,5 200

XII Huyện Chi Lăng 0,0 1,0 0,0 24,0 3,5 200,0

1 Xã Mai Sao Cầu Sắt 0 1 0 24 3,5 200

IX Huyện Đình Lập 0 0 0 1 18 3,5 500
1 Xã Bắc Xa Cầu Nà Pè 0 0 1 18 3,5 500

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề xuất Số người
dân hưởng

lợi
Ghi chúCầu

tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có cầu Dài (m) Rộng

(m)
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Biểu 03
 BIỂU TỔNG HỢP, PHÂN LOẠI CẦU DÂN SINH CÓ NHU CẦU ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ

GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Quyết định số  2197 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

TT Địa bàn (xã, huyện) Tên cầu

Hiện trạng cầu Đề xuất quy mô Số
người
dân

hưởng
lợi

Cầu
tạm

Cầu
xuống
cấp

Chưa
có

Cầu

Dài
(m)

Rộng
(m)

TỔNG SỐ (91) 17 30 43 1.439 315 28.305
I Huyện Bắc Sơn 0 13 6 373 67 15.330
1 Xã Vũ Lễ Cầu Nà Luông 0 0 1 20 3,5 550
2 Xã Vũ Lễ Cầu Cốc Vạ 0 0 1 16 3,5 650
3 Xã Vạn Thủy Cầu Hoằng Phú 0 0 1 36 3,5 450
4 Xã Vạn Thủy Cầu Rọ Riềng; 0 0 1 25 3,5 700
5 Xã Vạn Thủy Cầu Nhí Mu; 0 1 0 30 3,5 350
6 Xã Nhất Hòa Cầu Làng Khả; 0 0 1 12 3,5 800
7 Xã Nhất Tiến Cầu Nà Bán; 0 1 0 36 3,5 1200
8 Xã Nhất Tiến Cầu Suối Cả 0 1 0 25 3,5 1200
9 Xã Nhất Tiến Cầu Làng Mỏ 0 1 0 36 3,5 1200
10 Xã Nhất Tiến Cầu Suối Cái 0 1 0 15 3,5 1200
11 Xã Nhất Tiến Cầu Nà Phin 0 1 0 15 3,5 1200
12 Xã Nhất Tiến Cầu Lân Páng 0 1 0 25 3,5 1200
13 Xã Vũ Sơn Cầu Diều 0 0 1 10 3,5 650
14 TT Bắc Sơn Cầu Lốc 0 1 0 10 3,5 480
15 Xã Tân Thành Cầu Pá Ón 0 1 0 10 3,5 700
16 Xã Tân Thành Cầu suối chao 0 1 0 15 3,5 700
17 Xã Tân Thành Cầu suối ròng 0 1 0 12 3,5 700
18 Xã Tân Thành Cầu suối phàn 0 1 0 10 3,5 700
19 Xã Tân Thành Cầu Nà Đèn 0 1 0 15 3,5 700
II Huyện Bình Gia 0 12 0 136 42 2861
1 Xã Thiện Long Cầu Tẩu Keng 0 1 0 6 3,5 80
2 Xã Thiện Long Cầu Cốc Phường 0 1 0 6 3,5 180
3 Xã Thiện Long Cầu Khuổi Síu 0 1 0 6 3,5 120
4 Xã Hồng Thái Cầu Cốc Ca 0 1 0 6 3,5 110
5 Xã Hồng Thái Cầu Nà Phai 0 1 0 6 3,5 220
6 Xã Hồng Thái Cầu Tà Cáp, 0 1 0 6 3,5 160
7 Xã Tân Hòa Cầu Mạy Khoang 0 1 0 21 3,5 310
8 Xã Tân Hòa Cầu Khuổi Tỏi 0 1 0 20 3,5 220
9 Xã Tân Hòa Cầu  Liên Tăng 0 1 0 20 3,5 11
10 Xã Thiện Hòa Cầu Nà Khách 0 1 0 16 3,5 500
11 Xã Thiện Hòa Cầu Nà Phường 0 1 0 17 3,5 600
12 Xã Thiện Hòa Cầu Cóc Xèng 0 1 0 6 3,5 350
III Huyện Văn Quan 1 1 0 36 7 247
1 Xã Bình Phúc Cầu Bình An 1 0 0 18 3,5 136
2 Xã Bình Phúc Cầu Pác Cắp 0 1 0 18 3,5 111

IV Huyện Tràng Định (11) 0 0 20 513 70 3.311
1 Xã Khánh Long Cầu Khuổi Sướng 0 0 1 20 3,5 0

2 Xã Khánh Long Cầu Dưới Nhà ông
Tân 0 0 1 36 3,5 90
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3 Xã Đại Đồng Thôn Nà Phục 0 0 1 12 3,5 65

4 Xã Kim Đồng Suối Cò Vài Thôn
Pàn Dào 0 0 1 12 3,5 125

5 Xã Kim Đồng Suối Pàn Dào Thôn
Pàn Dào 0 0 1 22 3,5 175

6 Xã Kim Đồng Vằng Sliền Thôn
Pàn Dào 0 0 1 15 3,5 140

7 Xã Vĩnh Tiến Pắc Xỏm, Thôn
Nhất Tiến 0 0 1 36 3,5 113

8 Xã Vĩnh Tiến Pắc Thỏ, Thôn Nhất
Tiến 0 0 1 36 3,5 189

9 Xã Chí Minh Thôn Cốc Toòng
Thà lừa 0 0 1 20 3,5 100

10 Xã Kháng Chiến Th Hòa Bình 0 0 1 36 3,5 161
11 Xã Kháng Chiến Thôn Hòa Bình 0 0 1 36 3,5 113
12 Xã Quốc Việt Thôn Kéo Phấy 0 0 1 34 3,5 150
13 Xã Quốc Việt Thôn Nà Sáng 0 0 1 16 3,5 120
14 Xã Quốc Việt Thôn Nà Sáng 0 0 1 22 3,5 120
15 Xã Quốc Việt Thôn Nà Sáng 0 0 1 28 3,5 300
16 Xã Quốc Việt Thôn Nà Dài 0 0 1 22 3,5 500
17 Xã Quốc Việt Thôn Nà Dài 0 0 1 16 3,5 200
18 Xã Quốc Việt Thôn Nà Pò 0 0 1 36 3,5 350
19 Xã Quốc Việt Thôn Nà Pò 0 0 1 28 3,5 200
20 Xã Quốc Việt Thôn Phiêng Mò 0 0 1 30 3,5 100
V Huyện Hữu Lũng (30) 16,0 3,0 11,0 247,5 105,0 5.420,0
1 Xã Hoà Bình Cầu Nà Bọng 1 0 0 8 3,5 180
2 Xã Hoà Bình Cầu Gốc Nhãn 1 0 0 8 3,5 180
3 Xã Yên Thịnh Cầu Đồng Diền 1 0 0 8 3,5 180
4 Xã Yên Thịnh Cầu Lò Diêm 1 0 0 8 3,5 180
5 Xã Hoà Lạc Cầu Đồng Danh 0 1 0 6 3,5 180
6 Xã Hoà Lạc Ngầm Tắng Mật 1 0 1 0 10 3,5 180
7 Xã Hoà Lạc Ngầm Tắng Mật 2 0 1 0 6 3,5 180
8 Xã Hòa Sơn Ngầm Hoà phương 1 0 0 6 3,5 180
9 Xã Hòa Sơn Ngầm Đồng Bét 1 0 0 20 3,5 180
10 Xã Hòa Thắng Ngầm tràn Mạy Nằn 1 0 0 10 3,5 200
11 Xã  Hoà Thắng Cầu Đồi chè 1 0 0 15 3,5 180
12 Xã Hòa Thắng Ngầm Luồng Nặm 0 0 1 6 3,5 180
13 Xã Hòa Sơn Ngầm Đèo cóc 0 0 1 6 3,5 180

14 Xã Hòa Sơn
Ngầm Cóc
Ngàn(Ngầm Luồng
ỏ)

0 0 1 6 3,5 180

15 Xã Hòa Thắng Ngầm Chân Đăng 1 0 0 1 6 3,5 180
16 Xã Hòa Thắng Ngầm Chân Đăng 2 0 0 1 6 3,5 180
17 Xã Hòa Thắng Ngầm Tó Lừ 0 0 1 15 3,5 180

TT Địa bàn (xã, huyện) Tên cầu

Hiện trạng cầu Đề xuất quy mô Số
người
dân

hưởng
lợi

Cầu
tạm

Cầu
xuống
cấp

Chưa
có

Cầu

Dài
(m)

Rộng
(m)
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18 Xã Minh Hòa Cống Suối Đồng
Sậy 2 0 0 1 6 3,5 180

19 Xã Minh Hòa Cống Suối Đồng
Sậy 3 0 0 1 6 3,5 180

20 Xã Minh Sơn Cầu Lộ Vài 1 0 0 10 3,5 180
21 Xã Minh Sơn Cầu Cốc Lầy 1 0 0 10 3,5 180
22 Xã Minh Sơn Cầu Ngã Ba Bà Cô 1 0 0 10 3,5 180
23 Xã Minh Sơn Khu Nà Mại 1 0 0 7 3,5 180
24 Xã Thanh Sơn Cầu Bèo 0 0 1 5 3,5 180
25 Xã Thanh Sơn Cầu Gốc Quéo 0 0 1 5 3,5 180
26 Xã Yên Sơn Cầu Lân Thuổng 0 0 1 6 3,5 180
27 Xã Yên Sơn Cầu Hạ 1 1 0 0 8 3,5 180
28 Xã Yên Sơn Cầu Nong Thâm 1 0 0 6 3,5 180
29 Xã Yên Vượng Cầu Xóm Đông Yên 1 0 0 12 3,5 180
30 Xã Yên Vượng Cầu Nà Oe 1 0 0 6,5 3,5 180
VI Huyện Chi Lăng (3) 0,0 1,0 0,0 35,0 3,5 150,0

1 Xã Chi Lăng Cầu Đồng Hóa -
Minh Khai 0 1 0 35 3,5 150

VII Huyện Đình Lập (06) 0,0 0,0 6,0 98,0 21,0 986,0
1 Thị trấn Đình Lập Cầu Khu 5 0 0 1 36 3,5 299

2 Thị trấn Nông
trường Thái Bình Cầu khe đầu cầu 0 0 1 12 3,5 295

3 Thị trấn Nông
trường Thái Bình Cầu Suối Pác Làng 0 0 1 24 3,5 265

4 Xã Bính Xá Cầu Hát Táng, thôn
Nà Lừa 0 0 1 10 3,5 37

5 Xã Bính Xá Cầu Nà Nghiều,
thôn Tiến Phi 0 0 1 10 3,5 40

6 Xã Bính Xá
Cầu sang khu tái
định cư Nà Lầm
thôn Nà Vang

0 0 1 6 3,5 50

TT Địa bàn (xã, huyện) Tên cầu

Hiện trạng cầu Đề xuất quy mô Số
người
dân

hưởng
lợi

Cầu
tạm

Cầu
xuống
cấp

Chưa
có

Cầu

Dài
(m)

Rộng
(m)
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Ghi chú

(Kèm theo Quyết định số  2197 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
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Ghi chú
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Biểu 04
 BIỂU TỔNG HỢP DỰ ROÁN NHU CẦU KINH PHÍ ĐẦU TƯ CẦU GIAO THÔNG NÔNG THÔN

GIAI ĐOẠN 2024-2025 VÀ GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Quyết định số  2197 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Địa bàn (xã,
huyện)

Hiện trạng Cầu Quy mô đề xuất

Tổng số
M2

Dự kiến
đơn giá

25
triệu/m

2

Thành tiền Nhân dân
đóng góp
kinh phí
thực hiện

đường
dẫn 2 đầu

cầu

Số người
dân hưởng

lợi
Cầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có cầu Dài (m) Rộng

(m)
Tổng kinh

phí

Ngân
sách tỉnh

30%

Ngân
sách

huyện tối
thiểu
30%

Phần còn
lại huy
động từ

nguồn xã
hội hoá

TỔNG CỘNG
A+B+C 21 35 54 1.859 385 6.505 162.618,75 48.785,63 48.785,63 65.047,50 8.464,00 34.244

DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024

A TỔNG CỘNG 2,0 2,0 6,0 245,0 35,0 857,5 21.437,5 6.431,3 6.431,3 8.575,0 855,0 2.754,0

1 Huyện Bắc Sơn 0 0 1 20 3,5 70 25 1.750 525 525 700 85 550
2 Huyện Bình Gia 0 1 0 6 3,5 21 25 525 157,5 157,5 210 60 150
3 Huyện Văn Quan 0 1 0 18 3,5 63 25 1575 472,5 472,5 630 80 217
4 Huyện Tràng Định 0 0 1 22 3,5 77 25 1925 577,5 577,5 770 85 182
5 Huyện Văn Lãng 0 0 1 20 3,5 70 25 1.750 525 525 700 85 450
6 Huyện Cao Lộc 0 0 1 36 3,5 126 25 3150 945 945 1260 95 40
7 Huyện Lộc Bình 0 0 1 36 4 126 25 3.150 945 945 1.260 95 120
8 Huyện Hữu Lũng 1 0 0 35 3,5 123 25 3.063 919 919 1.225 95 600
9 Huyện Chi Lăng 1 0 0 34 3,5 119 25 2975 893 893 1190 95 150

10 Huyện Đình Lập 0 0 1 18 3,5 63 25 1.575 473 473 630 80 295

DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025

B TỔNG CỘNG 2,0 3,0 5,0 175,0 35,0 612,5 15.312,50 4.593,75 4.593,75 6.125,00 780,00 3.185,00

1 Huyện Bắc Sơn 0 0 1 15 4 53 25 1.313 394 394 525 80 650
2 Huyện Bình Gia 0 2 0 23 7 80,5 50 2012,5 603,75 603,75 805 140 820
3 Huyện Văn Quan 1 0 0 18 3,5 63 25 1575 472,5 472,5 630 80 215
4 Huyện Tràng Định 0 0 1 6 4 21 25 525 158 158 210 60 150
5 Huyện Văn Lãng 0 0 1 25 4 88 25 2.188 656 656 875 85 350
6 Huyện Lộc Bình 0 0,0 1,0 36,0 3,5 126,0 25 3.150,0 945,0 945,0 1.260,0 95,0 120,0
7 Huyện Hữu Lũng 1 0 0 10 4 35 25 875 263 263 350 75 180
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8 Huyện Chi Lăng 0,0 1,0 0,0 24,0 3,5 84,0 25 2100,0 630,0 630,0 840,0 85,0 200,0
9 Huyện Đình Lập 0 0 1 18 3,5 63 25 1575 472,5 472,5 630 80 500

GIAI ĐOẠN 2026-2030
C TỔNG CỘNG 17 30 43 1.439 315 5.035 125.868,75 37.760,63 37.760,63 50.347,50 6.829,00 28.305,00
1 Huyện Bắc Sơn 0 13 6 373 67 1.306 25 32.637,5 9.791,3 9.791,3 13.055,0 1.572,0 15.330,0
2 Huyện Bình Gia 0 12 0 136 42 476 25 11.900,0 3.570,0 3.570,0 4.760,0 927,0 2.861,0
3 Huyện Văn Quan 1 1 0 36 7 126 25 3.150,0 945,0 945,0 1.260,0 170,0 247,0
4 Huyện Tràng Định 0 0 20 513 70 1.796 25 44.888 13.466,3 13.466,3 17.955,0 1.555,0 3.311,0
5 Huyện Hữu Lũng 16 3 11 247,5 105 866,25 25 21.656,3 6.496,9 6.496,9 8.662,5 2.055,0 5.420,0
6 Huyện Chi Lăng 0 1 0 35 3,5 122,5 25 3.062,5 918,8 918,8 1.225,0 90,0 150,0
7 Huyện Đình Lập 0 0 6 98 21 343 25 8.575,0 2.572,5 2.572,5 3.430,0 460,0 986,0

TT Địa bàn (xã,
huyện)

Hiện trạng Cầu Quy mô đề xuất

Tổng số
M2

Dự kiến
đơn giá

25
triệu/m

2

Thành tiền Nhân dân
đóng góp
kinh phí
thực hiện

đường
dẫn 2 đầu

cầu

Số người
dân hưởng

lợi
Cầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có cầu Dài (m) Rộng

(m)
Tổng kinh

phí

Ngân
sách tỉnh

30%

Ngân
sách

huyện tối
thiểu
30%

Phần còn
lại huy
động từ

nguồn xã
hội hoá
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Ghi chú

 BIỂU TỔNG HỢP DỰ ROÁN NHU CẦU KINH PHÍ ĐẦU TƯ CẦU GIAO THÔNG NÔNG THÔN
GIAI ĐOẠN 2024-2025 VÀ GIAI ĐOẠN 2026-2030

(Kèm theo Quyết định số  2197 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng

DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024

DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025
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GIAI ĐOẠN 2026-2030

Ghi chú
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Biểu 05
 BIỂU TỔNG HỢPDỰ TOÁN NHU CẦU KINH PHÍ ĐẦU TƯ GIAO THÔNG NÔNG THÔN

GIAI ĐOẠN 2024-2025
(Kèm theo Quyết định số  2197 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề
xuất

Tổng số
M2

Dự
kiến

đơn giá
25

triệu/m
2

Thành tiền Nhân dân
đóng góp
kinh phí
thực hiện

đường
dẫn 2 đầu

cầu

Số
người
dân

hưởng
lợi

Cầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có cầu

Dài
(m)

Rộng
(m) Tổng

Ngân
sách tỉnh

(30%)

Ngân
sách

huyện tối
thiểu
30%

Phần còn
lại huy
động từ

nguồn xã
hội hoá

TỔNG SỐ  A+B 4 5 11 420 1.470 36.750,00 11.025,00 11.025,00 14.700,00 1.635,00 5.939,0
DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024

A Tổng I+II+…+X) 2,0 2,0 6,0 245,0 857,5 21.437,50 6.431,25 6.431,25 8.575,00 855,00 2.754,00

I Huyện Bắc Sơn

1 Xã Vũ Lễ Cầu Nà Luông 0 0 1 20 3,5 70 25 1.750,0 525 525 700 85 550

II Huyện Bình Gia

1 Xã Thiện Long Cầu Cóc Mìn 0 1 0 6 3,5 21 25 525,0 157,5 158 210 60 150

III Huyện Văn Quan

1 Xã Tri Lễ Cầu Pác Đuốc 0 1 0 18 3,5 63 25 1.575,0 472,5 473 630 80 217

IV Huyện Tràng Định

1 Xã Kim Đồng Suối Pàn Cọn
thôn Bắc Khê 0 0 1 22 3,5 77 25 1.925,0 577,5 578 770 85 182

V Huyện Văn Lãng

1 Xã Thành Hoà Cầu Tà Phảng 0 0 1 20 3,5 70 25 1.750,0 525 525 700 85 450

VI Huyện Cao Lộc

1 Xã Yên Trạch Cầu Nà Soong 0 0 1 36 3,5 126 25 3.150,0 945 945 1.260 95 40

VII Huyện Lộc Bình
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1 Xã Hữu Lân Cầu Khau
Trang 0 0 1 36 3,5 126 25 3.150,0 945 945 1.260 95 120

VIII Huyện Hữu Lũng

Xã Quyết Thắng Cầu Lân 1 0 0 35 3,5 122,5 25 3.062,5 918,75 919 1.225 95 600

IX Huyện Chi Lăng

Xã Chi Lăng Cầu Làng Ngũa 1 0 0 34 3,5 119 25 2.975,0 892,5 893 1.190 95 150

X Huyện Đình Lập
Thị trấn Nông

trường Thái Bình Cầu Đoàn Kết 0 0 1 18 3,5 63 25 1.575,0 472,5 473 630 80 295

DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025

B Tổng I+II+…+X) 2,0 3,0 5,0 175,0 612,5 15.312,50 4.593,75 4.593,75 6.125,00 780,00 3.185,00

I Huyện Bắc Sơn

Xã Vũ Sơn Cầu Nà Ấn 0 0 1 15 3,5 52,5 25 1.312,5 393,75 393,75 525,0 80 650

II Huyện Bình Gia
1 Xã Thiện Hòa Cầu Nà Phường 0 1 0 17 3,5 59,5 25 1.487,50 446,25 446,25 595,0 80 600
2 Xã Hồng Thái Cầu Nà Phai 0 1 0 6 3,5 21 25 525,00 157,5 157,5 210,0 60 220

III Huyện Văn Quan

1 Xã Bình Phúc Cầu Bình An 1 0 0 18 3,5 63 25 1575 472,5 472,5 630,0 80 215

IV Huyện Tràng Định
1 Xã Khánh Long Cầu Khuổi Háo 0 0 1 6 3,5 21 25 525 157,5 157,5 210,0 60 150
V Huyện Văn Lãng

1 Xã Hội Hoan Cầu Nà Mười 0 0 1 25 3,5 87,5 25 2187,5 656,25 656,25 875,0 85 350

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề
xuất

Tổng số
M2

Dự
kiến

đơn giá
25

triệu/m
2

Thành tiền Nhân dân
đóng góp
kinh phí
thực hiện

đường
dẫn 2 đầu

cầu

Số
người
dân

hưởng
lợi

Cầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có cầu

Dài
(m)

Rộng
(m) Tổng

Ngân
sách tỉnh

(30%)

Ngân
sách

huyện tối
thiểu
30%

Phần còn
lại huy
động từ

nguồn xã
hội hoá
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VI Huyện Lộc Bình

1 Xã Hữu Lân Cầu Suối Vằm 0 0 1 36 3,5 126 25 3150 945 945 1.260,0 95 120

VII Huyện Hữu Lũng

1 Xã Hòa Thắng Ngầm tràn Mạy
Nằn 1 0 0 10 3,5 35 25 875 262,5 262,5 350,0 75 180

XII Huyện Chi Lăng

1 Xã Mai Sao Cầu Sắt 0 1 0 24 3,5 84 25 2100 630 630 840,0 85 200

IX Huyện Đình Lập 0

1 Xã Bắc Xa Cầu Nà Pè 0 0 1 18 3,5 63 25 1575 472,5 472,5 630,0 80 500

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề
xuất

Tổng số
M2

Dự
kiến

đơn giá
25

triệu/m
2

Thành tiền Nhân dân
đóng góp
kinh phí
thực hiện

đường
dẫn 2 đầu

cầu

Số
người
dân

hưởng
lợi

Cầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có cầu

Dài
(m)

Rộng
(m) Tổng

Ngân
sách tỉnh

(30%)

Ngân
sách

huyện tối
thiểu
30%

Phần còn
lại huy
động từ

nguồn xã
hội hoá
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Ghi chú

 BIỂU TỔNG HỢPDỰ TOÁN NHU CẦU KINH PHÍ ĐẦU TƯ GIAO THÔNG NÔNG THÔN
GIAI ĐOẠN 2024-2025

(Kèm theo Quyết định số  2197 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
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Ghi chú
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Ghi chú
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Biểu 06
 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN NHU CẦU KINH PHÍ ĐẦU TƯ CẦU GIAO THÔNG NÔNG THÔN

GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Quyết định số  2197 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề
xuất

Tổng số
M2

Dự kiến
đơn giá

25
triệu/m

2

Thành tiền Nhân dân
đóng góp
kinh phí
thực hiện

đường dẫn
2 đầu cầu

Cầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có cầu

Dài
(m)

Rộng
(m) Tổng Ngân sách

tỉnh   30%

Ngân sách
huyện tối
thiểu 30%

Phần còn
lại huy
động từ

nguồn xã
hội hoá

TỔNG SỐ (91) 17 30 43 1.439 315 5.035 125.868,75 37.760,63 37.760,63 50.347,50 6.829,00

I Huyện Bắc Sơn 0 13 6 373 67 1.306 32.638 9.791 9.791 13.055 1.572

1 Xã Vũ Lễ Cầu Nà Luông 0 0 1 20 3,5 70,0 25 1.750 525 525 700 85

2 Xã Vũ Lễ Cầu Cốc Vạ 0 0 1 16 3,5 56,0 25 1.400 420 420 560 80

3 Xã Vạn Thủy Cầu Hoằng Phú 0 0 1 36 3,5 126,0 25 3.150 945 945 1.260 95

4 Xã Vạn Thủy Cầu Rọ Riềng; 0 0 1 25 3,5 87,5 25 2.188 656 656 875 85

5 Xã Vạn Thủy Cầu Nhí Mu; 0 1 0 30 3,5 105,0 25 2.625 788 788 1.050 90

6 Xã Nhất Hòa Cầu Làng Khả; 0 0 1 12 3,5 42,0 25 1.050 315 315 420 75

7 Xã Nhất Tiến Cầu Nà Bán; 0 1 0 36 3,5 126,0 25 3.150 945 945 1.260 95

8 Xã Nhất Tiến Cầu Suối Cả 0 1 0 25 3,5 87,5 25 2.188 656 656 875 85

9 Xã Nhất Tiến Cầu Làng Mỏ 0 1 0 36 3,5 126,0 25 3.150 945 945 1.260 95

10 Xã Nhất Tiến Cầu Suối Cái 0 1 0 15 3,5 52,5 25 1.313 394 394 525 80

11 Xã Nhất Tiến Cầu Nà Phin 0 1 0 15 3,5 52,5 25 1.313 394 394 525 80

12 Xã Nhất Tiến Cầu Lân Páng 0 1 0 25 3,5 87,5 25 2.188 656 656 875 85

13 Xã Vũ Sơn Cầu Diều 0 0 1 10 3,5 35,0 25 875 263 263 350 75

14 TT Bắc Sơn Cầu Lốc 0 1 0 10 3,5 35,0 25 875 263 263 350 75

15 Xã Tân Thành Cầu Pá Ón 0 1 0 10 3,5 35,0 25 875 263 263 350 75
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16 Xã Tân Thành Cầu suối chao 0 1 0 15 3,5 52,5 25 1.313 394 394 525 80

17 Xã Tân Thành Cầu suối ròng 0 1 0 12 3,5 42,0 25 1.050 315 315 420 82

18 Xã Tân Thành Cầu suối phàn 0 1 0 10 3,5 35,0 25 875 263 263 350 75

19 Xã Tân Thành Cầu Nà Đèn 0 1 0 15 3,5 52,5 25 1.313 394 394 525 80

II Huyện Bình Gia 0 12 0 136 42 476,0 11.900 3.570,0 3.570,0 4.760,0 927,0

1 Xã Thiện Long Cầu Tẩu Keng 0 1 0 6 3,5 21,0 25 525 158 158 210 75

2 Xã Thiện Long Cầu Cốc Phường 0 1 0 6 3,5 21,0 25 525 158 158 210 75

3 Xã Thiện Long Cầu Khuổi Síu 0 1 0 6 3,5 21,0 25 525 158 158 210 75

4 Xã Hồng Thái Cầu Cốc Ca 0 1 0 6 3,5 21,0 25 525 158 158 210 75

5 Xã Hồng Thái Cầu Nà Phai 0 1 0 6 3,5 21,0 25 525 158 158 210 75

6 Xã Hồng Thái Cầu Tà Cáp, 0 1 0 6 3,5 21,0 25 525 158 158 210 75

7 Xã Tân Hòa Cầu Mạy Khoang 0 1 0 21 3,5 73,5 25 1.838 551 551 735 80

8 Xã Tân Hòa Cầu Khuổi Tỏi 0 1 0 20 3,5 70,0 25 1.750 525 525 700 80

9 Xã Tân Hòa Cầu  Liên Tăng 0 1 0 20 3,5 70,0 25 1.750 525 525 700 80

10 Xã Thiện Hòa Cầu Nà Khách 0 1 0 16 3,5 56,0 25 1.400 420 420 560 80

11 Xã Thiện Hòa Cầu Nà Phường 0 1 0 17 3,5 59,5 25 1.488 446 446 595 82

12 Xã Thiện Hòa Cầu Cóc Xèng 0 1 0 6 3,5 21,0 25 525 158 158 210 75

III Huyện Văn Quan 1 1 0 36 7 126,0 3.150,0 945,0 945,0 1.260,0 170,0

1 Xã Bình Phúc Cầu Bình An 1 0 0 18 3,5 63,0 25 1575 472,5 472,5 630 85

2 Xã Bình Phúc Cầu Pác Cắp 0 1 0 18 3,5 63,0 25 1575 472,5 472,5 630 85

IV Huyện Tràng Định (11) 0 0 20 513 70 1.795,5 44.888 13.466 13.466 17.955 1.555

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề
xuất

Tổng số
M2

Dự kiến
đơn giá

25
triệu/m

2

Thành tiền Nhân dân
đóng góp
kinh phí
thực hiện

đường dẫn
2 đầu cầu

Cầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có cầu

Dài
(m)

Rộng
(m) Tổng Ngân sách

tỉnh   30%

Ngân sách
huyện tối
thiểu 30%

Phần còn
lại huy
động từ

nguồn xã
hội hoá
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1 Xã Khánh Long Cầu Khuổi Sướng 0 0 1 20 3,5 70,0 25 1.750 525 525 700

2 Xã Khánh Long Cầu Dưới Nhà ông
Tân 0 0 1 36 3,5 126,0 25 3.150 945 945 1.260 90

3 Xã Đại Đồng Thôn Nà Phục 0 0 1 12 3,5 42,0 25 1.050 315 315 420 80

4 Xã Kim Đồng Suối Cò Vài Thôn
Pàn Dào 0 0 1 12 3,5 42,0 25 1.050 315 315 420 80

5 Xã Kim Đồng Suối Pàn Dào Thôn
Pàn Dào 0 0 1 22 3,5 77,0 25 1.925 578 578 770 85

6 Xã Kim Đồng Vằng Sliền Thôn
Pàn Dào 0 0 1 15 3,5 52,5 25 1.313 394 394 525 85

7 Xã Vĩnh Tiến Pắc Xỏm, Thôn
Nhất Tiến 0 0 1 36 3,5 126,0 25 3.150 945 945 1.260 90

8 Xã Vĩnh Tiến Pắc Thỏ, Thôn Nhất
Tiến 0 0 1 36 3,5 126,0 25 3.150 945 945 1.260 90

9 Xã Chí Minh Thôn Cốc Toòng
Thà lừa 0 0 1 20 3,5 70,0 25 1.750 525 525 700 85

10 Xã Kháng Chiến Th Hòa Bình 0 0 1 36 3,5 126,0 25 3.150 945 945 1.260 90

11 Xã Kháng Chiến Thôn Hòa Bình 0 0 1 36 3,5 126,0 25 3.150 945 945 1.260 90

12 Xã Quốc Việt Thôn Kéo Phấy 0 0 1 34 3,5 119,0 25 2.975 893 893 1.190 90

13 Xã Quốc Việt Thôn Nà Sáng 0 0 1 16 3,5 56,0 25 1.400 420 420 560 85

14 Xã Quốc Việt Thôn Nà Sáng 0 0 1 22 3,5 77,0 25 1.925 578 578 770 90

15 Xã Quốc Việt Thôn Nà Sáng 0 0 1 28 3,5 98,0 25 2.450 735 735 980 90

16 Xã Quốc Việt Thôn Nà Dài 0 0 1 22 3,5 77,0 25 1.925 578 578 770 80

17 Xã Quốc Việt Thôn Nà Dài 0 0 1 16 3,5 56,0 25 1.400 420 420 560 80

18 Xã Quốc Việt Thôn Nà Pò 0 0 1 36 3,5 126,0 25 3.150 945 945 1.260 90

19 Xã Quốc Việt Thôn Nà Pò 0 0 1 28 3,5 98,0 25 2.450 735 735 980 85

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề
xuất

Tổng số
M2

Dự kiến
đơn giá

25
triệu/m

2

Thành tiền Nhân dân
đóng góp
kinh phí
thực hiện

đường dẫn
2 đầu cầu

Cầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có cầu

Dài
(m)

Rộng
(m) Tổng Ngân sách

tỉnh   30%

Ngân sách
huyện tối
thiểu 30%

Phần còn
lại huy
động từ

nguồn xã
hội hoá
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20 Xã Quốc Việt Thôn Phiêng Mò 0 0 1 30 3,5 105,0 25 2.625 788 788 1.050

V Huyện Hữu Lũng (30) 16,0 3,0 11,0 247,5 105,0 866,3 21.656 6.496,9 6.497 8.663 2.055

1 Xã Hoà Bình Cầu Nà Bọng 1 0 0 8 3,5 28,0 25 700 210 210 280 75

2 Xã Hoà Bình Cầu Gốc Nhãn 1 0 0 8 3,5 28,0 25 700 210 210 280 75

3 Xã Yên Thịnh Cầu Đồng Diền 1 0 0 8 3,5 28,0 25 700 210 210 280 75

4 Xã Yên Thịnh Cầu Lò Diêm 1 0 0 8 3,5 28,0 25 700 210 210 280 75

5 Xã Hoà Lạc Cầu Đồng Danh 0 1 0 6 3,5 21,0 25 525 158 158 210 75

6 Xã Hoà Lạc Ngầm Tắng Mật 1 0 1 0 10 3,5 35,0 25 875 263 263 350 75

7 Xã Hoà Lạc Ngầm Tắng Mật 2 0 1 0 6 3,5 21,0 25 525 158 158 210 60

8 Xã Hòa Sơn Ngầm Hoà phương 1 0 0 6 3,5 21,0 25 525 158 158 210 60

9 Xã Hòa Sơn Ngầm Đồng Bét 1 0 0 20 3,5 70,0 25 1.750 525 525 700 75

10 Xã Hòa Thắng Ngầm tràn Mạy Nằn 1 0 0 10 3,5 35,0 25 875 263 263 350 85

11 Xã  Hoà Thắng Cầu Đồi chè 1 0 0 15 3,5 52,5 25 1.313 394 394 525 80

12 Xã Hòa Thắng Ngầm Luồng Nặm 0 0 1 6 3,5 21,0 25 525 158 158 210 60

13 Xã Hòa Sơn Ngầm Đèo cóc 0 0 1 6 3,5 21,0 25 525 158 158 210 60

14 Xã Hòa Sơn
Ngầm Cóc
Ngàn(Ngầm Luồng
ỏ)

0 0 1 6 3,5 21,0 25 525 158 158 210 75

15 Xã Hòa Thắng Ngầm Chân Đăng 1 0 0 1 6 3,5 21,0 25 525 158 158 210 60

16 Xã Hòa Thắng Ngầm Chân Đăng 2 0 0 1 6 3,5 21,0 25 525 158 158 210 60

17 Xã Hòa Thắng Ngầm Tó Lừ 0 0 1 15 3,5 52,5 25 1.313 394 394 525 80

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề
xuất

Tổng số
M2

Dự kiến
đơn giá

25
triệu/m

2

Thành tiền Nhân dân
đóng góp
kinh phí
thực hiện

đường dẫn
2 đầu cầu

Cầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có cầu

Dài
(m)

Rộng
(m) Tổng Ngân sách

tỉnh   30%

Ngân sách
huyện tối
thiểu 30%

Phần còn
lại huy
động từ

nguồn xã
hội hoá
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18 Xã Minh Hòa Cống Suối Đồng
Sậy 2 0 0 1 6 3,5 21,0 25 525 158 158 210 60

19 Xã Minh Hòa Cống Suối Đồng
Sậy 3 0 0 1 6 3,5 21,0 25 525 158 158 210 60

20 Xã Minh Sơn Cầu Lộ Vài 1 0 0 10 3,5 35,0 25 875 263 263 350 75

21 Xã Minh Sơn Cầu Cốc Lầy 1 0 0 10 3,5 35,0 25 875 263 263 350 75

22 Xã Minh Sơn Cầu Ngã Ba Bà Cô 1 0 0 10 3,5 35,0 25 875 263 263 350 75

23 Xã Minh Sơn Khu Nà Mại 1 0 0 7 3,5 24,5 25 613 184 184 245 60

24 Xã Thanh Sơn Cầu Bèo 0 0 1 5 3,5 17,5 25 438 131 131 175 60

25 Xã Thanh Sơn Cầu Gốc Quéo 0 0 1 5 3,5 17,5 25 438 131 131 175 60

26 Xã Yên Sơn Cầu Lân Thuổng 0 0 1 6 3,5 21,0 25 525 158 158 210 60

27 Xã Yên Sơn Cầu Hạ 1 1 0 0 8 3,5 28,0 25 700 210 210 280 65

28 Xã Yên Sơn Cầu Nong Thâm 1 0 0 6 3,5 21,0 25 525 158 158 210 60

29 Xã Yên Vượng Cầu Xóm Đông Yên 1 0 0 12 3,5 42,0 25 1.050 315 315 420 75

30 Xã Yên Vượng Cầu Nà Oe 1 0 0 6,5 3,5 22,8 25 569 171 171 228 65

VI Huyện Chi Lăng (3) 0,0 1,0 0,0 35,0 3,5 122,5 3.063 919 919 1.225 90

1 Xã Chi Lăng Cầu Đồng Hóa -
Minh Khai 0 1 0 35 3,5 122,5 25 3.063 919 919 1.225 90

VII Huyện Đình Lập (06) 0,0 0,0 6,0 98,0 21,0 343,0 8.575 2.573 2.573 3.430 460

1 Thị trấn Đình Lập Cầu Khu 5 0 0 1 36 3,5 126,0 25 3.150 945 945 1.260 90

2 Thị trấn Nông
trường Thái Bình Cầu khe đầu cầu 0 0 1 12 3,5 42,0 25 1.050 315 315 420 75

3 Thị trấn Nông
trường Thái Bình Cầu Suối Pác Làng 0 0 1 24 3,5 84,0 25 2.100 630 630 840 85

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề
xuất

Tổng số
M2

Dự kiến
đơn giá

25
triệu/m

2

Thành tiền Nhân dân
đóng góp
kinh phí
thực hiện

đường dẫn
2 đầu cầu

Cầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có cầu

Dài
(m)

Rộng
(m) Tổng Ngân sách

tỉnh   30%

Ngân sách
huyện tối
thiểu 30%

Phần còn
lại huy
động từ

nguồn xã
hội hoá
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4 Xã Bính Xá Cầu Hát Táng, thôn
Nà Lừa 0 0 1 10 3,5 35,0 25 875 263 263 350 75

5 Xã Bính Xá Cầu Nà Nghiều,
thôn Tiến Phi 0 0 1 10 3,5 35,0 25 875 263 263 350 75

6 Xã Bính Xá
Cầu sang khu tái
định cư Nà Lầm
thôn Nà Vang

0 0 1 6 3,5 21,0 25 525 158 158 210 60

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề
xuất

Tổng số
M2

Dự kiến
đơn giá

25
triệu/m

2

Thành tiền Nhân dân
đóng góp
kinh phí
thực hiện

đường dẫn
2 đầu cầu

Cầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có cầu

Dài
(m)

Rộng
(m) Tổng Ngân sách

tỉnh   30%

Ngân sách
huyện tối
thiểu 30%

Phần còn
lại huy
động từ

nguồn xã
hội hoá
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Số người
dân

hưởng lợi

28.305

15.330

550

650

450

700

350

800

1200

1200

1200

1200

1200

1200

650

480

700

Biểu 06
 BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN NHU CẦU KINH PHÍ ĐẦU TƯ CẦU GIAO THÔNG NÔNG THÔN

GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo Quyết định số  2197 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng
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700

700

700

700

2861

80

180

120

110

220

160

310

220

11

500

600

350

247

136

111

3.311

Số người
dân

hưởng lợi
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0

90

65

125

175

140

113

189

100

161

113

150

120

120

300

500

200

350

200

Số người
dân

hưởng lợi
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100

5.420,0

180

180

180

180

180

180

180

180

180

200

180

180

180

180

180

180

180

Số người
dân

hưởng lợi

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

150,0

150

986,0

299

295

265

Số người
dân

hưởng lợi
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37

40

50

Số người
dân

hưởng lợi
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Phụ lục 1
 BIỂU TỔNG HỢP, PHÂN LOẠI CẦU DÂN SINH CÓ NHU CẦU ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ

0

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề xuất
Kinh phí
(tr đồng)

Số người
dân hưởng

lợi
Cầu
tạm

cầu
xuống

cấp

Chưa
có cầu Dài (m) Rộng

(m)

TỔNG SỐ
Huyện Bắc Sơn (21) 0 13 8 408 74 43.750 16.980

1 Xã Vũ Lễ Cầu Nà Luông 1 20,0 3,5 2.000 550

2 Xã Vũ Lễ Cầu Cốc Vạ 1 16,0 3,5 1.600 650

3 Xã Vạn Thủy Cầu Hoằng
Phú 1 36,0 3,5 5.000 450

4 Xã Vạn Thủy Cầu Rọ Riềng; 1 25,0 3,5 2.500 700

5 Xã Vạn Thủy Cầu Nhí Mu; 1 30,0 3,5 3.000 350

6 Xã Nhất Hòa Cầu Làng
Khả; 1 12,0 3,5 1.200 800

7 Xã Nhất Tiến Cầu Nà Bán; 1 36,0 3,5 4.500 1.200
8 Xã Nhất Tiến Cầu Suối Cả 1 25,0 3,5 2.500 1.200
9 Xã Nhất Tiến Cầu Làng Mỏ 1 36,0 3,5 4.000 1.200
10 Xã Nhất Tiến Cầu Suối Cái 1 15,0 3,5 1.500 1.200
11 Xã Nhất Tiến Cầu Nà Phin 1 15,0 3,5 1.500 1.200
12 Xã Nhất Tiến Cầu Lân Páng 1 25,0 3,5 2.500 1.200
13 Xã Vũ Sơn Cầu Diều 1 10,0 3,5 1.250 650
14 Xã Vũ Sơn Cầu Nà Ấn 1 15,0 3,5 1.500 650
15 TT Bắc Sơn Cầu Lốc 1 10,0 3,5 1.000 480

16 Xã Chiến
Thắng Cầu Gỗ 1 20,0 3,5 2.000 1.000

17 Xã Tân Thành Cầu Pá Ón 1 10,0 3,5 1.000 700
18 Xã Tân Thành Cầu suối chao 1 15,0 3,5 1.500 700
19 Xã Tân Thành Cầu suối ròng 1 12,0 3,5 1.200 700
20 Xã Tân Thành Cầu suối phàn 1 10,0 3,5 1.000 700
21 Xã Tân Thành Cầu Nà Đèn 1 15,0 3,5 1.500 700
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Phụ lục 1
 BIỂU TỔNG HỢP, PHÂN LOẠI CẦU DÂN SINH CÓ NHU CẦU ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ

0

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề xuất
Kinh phí
(tr đồng)

Số người
dân hưởng

lợi
Cầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưu
có cầu Dài (m) Rộng

(m)

Huyện Bình Gia (15) 0,0 15,0 0,0 164,0 52,5 20.375 3.961
1 Xã Thiện Long Cầu Cóc Mìn 1 6,0 3,5 750 150

2 Xã Thiện Long Cầu Tẩu Keng 1 6,0 3,5 750 80

3 Xã Thiện Long Cầu Cốc
Phường 1 6,0 3,5 750 180

4 Xã Thiện Long Cầu Khuổi Síu 1 6,0 3,5 750 120
5 Xã Hồng Thái Cầu Cốc Ca 1 6,0 3,5 750 110
6 Xã Hồng Thái Cầu Pác Hắp 1 6,0 3,5 750 150
7 Xã Hồng Thái Cầu Nà Phai 1 6,0 3,5 750 220
8 Xã Hồng Thái Cầu Tà Cáp, 1 6,0 3,5 750 160

9 Xã Tân Hòa Cầu Mạy
Khoang 1 21,0 3,5 2.625 310

10 Xã Tân Hòa Cầu Khuổi
Tỏi 1 20,0 3,5 2.500 220

11 Xã Tân Hòa Cầu  Liên
Tăng 1 20,0 3,5 2.500 11

12 Xã Thiện Hòa Cầu Khuổi
Luông 1 16,0 3,5 2.000 800

13 Xã Thiện Hòa Cầu Nà Khách 1 16,0 3,5 2.000 500

14 Xã Thiện Hòa Cầu Nà
Phường 1 17,0 3,5 2.125 600

15 Xã Thiện Hòa Cầu Cóc Xèng 1 6,0 3,5 625 350
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Phụ lục 1
 BIỂU TỔNG HỢP, PHÂN LOẠI CẦU DÂN SINH CÓ NHU CẦU ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ

0

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề xuất
Kinh phí
(tr đồng)

Số người
dân hưởng

lợi
Cầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có Cầu

Cầu cứng BTCT

Dài (m) Rộng
(m)

Huyện Văn Quan (4) 1,0 3,0 0,0 60,0 14,0 7.575 679
1 Xã Bình Phúc Cầu Bình An 1 18,0 3,5 2.250 136
2 Xã Bình Phúc Cầu Pác Cắp 1 18,0 3,5 2.250 111

3 Xã Tri Lễ Cầu Pác Đuốc 1 18,0 3,5 2.250 217
4 Xã Trấn Ninh Cầu Nà Sla 1 6,0 3,5 825 215
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Phụ lục 1
 BIỂU TỔNG HỢP, PHÂN LOẠI CẦU DÂN SINH CÓ NHU CẦU ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ

0

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề xuất
Kinh phí
(tr đồng)

Số người
dân hưởng

lợi
Cầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có Cầu Dài (m) Rộng

(m)
Huyện Tràng Định (22) 0,0 0,0 22,0 541,0 77,0 57.963 3.643

1 Xã Khánh Long Cầu Khuổi
Sướng 1 20,0 3,5 1.750

2 Xã Khánh Long Cầu Khuổi
Háo 1 6,0 3,5 438 150

3 Xã Khánh Long Cầu Dưới Nhà
ông Tân 1 36,0 3,5 3.500 90

4 Xã Đại Đồng Thôn Nà Phục 1 12,0 3,5 450 65

5 Xã Kim Đồng Suối Cò Vài
Thôn Pàn Dào 1 12,0 3,5 1.200 125

6 Xã Kim Đồng Suối Pàn Dào
Thôn Pàn Dào 1 22,0 3,5 2.200 175

7 Xã Kim Đồng Suối Pàn Cọn
thôn Bắc Khê 1 22,0 3,5 2.200 182

8 Xã Kim Đồng Vằng Sliền
Thôn Pàn Dào 1 15,0 3,5 1.500 140

9 Xã Vĩnh Tiến
Pắc Xỏm,
Thôn Nhất
Tiến

1 36,0 3,5 5.000
113

10 Xã Vĩnh Tiến Pắc Thỏ, Thôn
Nhất Tiến 1 36,0 3,5 5.000

189

11 Xã Chí Minh Thôn Cốc
Toòng Thà lừa 1 20,0 3,5 2.000

100

12 Xã Kháng
Chiến Th Hòa Bình 1 36,0 3,5 5.000 161

13 Xã Kháng
Chiến

Thôn Hòa
Bình 1 36,0 3,5 5.000 113

14 Xã Quốc Việt Thôn Kéo
Phấy 1 34,0 3,5 3.400 150

15 Xã Quốc Việt Thôn Nà Sáng 1 16,0 3,5 1.600 120
16 Xã Quốc Việt Thôn Nà Sáng 1 22,0 3,5 2.200 120
17 Xã Quốc Việt Thôn Nà Sáng 1 28,0 3,5 2.800 300
18 Xã Quốc Việt Thôn Nà Dài 1 22,0 3,5 1.925 500
19 Xã Quốc Việt Thôn Nà Dài 1 16,0 3,5 1.400 200
20 Xã Quốc Việt Thôn Nà Pò 1 36,0 3,5 3.600 350
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21 Xã Quốc Việt Thôn Nà Pò 1 28,0 3,5 2.800 200

22 Xã Quốc Việt Thôn Phiêng
Mò 1 30,0 3,5 3.000 100

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề xuất
Kinh phí
(tr đồng)

Số người
dân hưởng

lợi
Cầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có Cầu Dài (m) Rộng

(m)
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Phụ lục 1
 BIỂU TỔNG HỢP, PHÂN LOẠI CẦU DÂN SINH CÓ NHU CẦU ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ

0

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề xuất
Kinh phí
(tr đồng)

Số người
dân hưởng

lợi
Cầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có Cầu Dài (m) Rộng

(m)
Huyện Văn Lãng (2) 0,0 0,0 2,0 45,0 7,0 3.900 800

1 Xã Thành Hoà Cầu Tà Phảng 1 20,0 3,5 1.800 450
2 Xã Hội Hoan Cầu Nà Mười 1 25,0 3,5 2.100 350
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Phụ lục 1
 BIỂU TỔNG HỢP, PHÂN LOẠI CẦU DÂN SINH CÓ NHU CẦU ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ

0

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề xuất
Kinh phí
(tr đồng)

Số người
dân hưởng

lợi
Cầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có Cầu Dài (m) Rộng

(m)
Huyện Cao Lộc (1) 0,0 0,0 1,0 36,0 3,5 6.000 40

1 Xã Yên Trạch Cầu Nà Soong 1 36,0 3,5 6.000 40
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Phụ lục 1
 BIỂU TỔNG HỢP, PHÂN LOẠI CẦU DÂN SINH CÓ NHU CẦU ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ

0

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề xuất
Kinh phí
(tr đồng)

Số người
dân hưởng

lợi
Cầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có Cầu

Cầu cứng BTCT

Dài (m) Rộng
(m)

Huyện Lộc Bình (2) 0,0 0,0 2,0 72 7,0 12.500 240

1 Xã Hữu Lân Cầu Khau
Trang 1 36 3,5 6.250 120

2 Xã Hữu Lân Cầu Suối Vằm 1 36 3,5 6.250 120
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Phụ lục 1
 BIỂU TỔNG HỢP, PHÂN LOẠI CẦU DÂN SINH CÓ NHU CẦU ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ

0

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề xuất
Kinh phí
(tr đồng)

Số người
dân hưởng

lợi
Cầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có Cầu Dài (m) Rộng

(m)
Huyện Hữu Lũng (32) 17,0 3,0 12,0 288,5 112,0 25.244 6.200

1 Xã Hoà Bình Cầu Nà Bọng 1 8,0 3,5 700 180

2 Xã Hoà Bình Cầu Gốc
Nhãn 1 8,0 3,5 700 180

3 Xã Yên Thịnh Cầu Đồng
Diền 1 8,0 3,5 700 180

4 Xã Yên Thịnh Cầu Lò Diêm 1 8,0 3,5 700 180

5 Xã Hoà Lạc Cầu Đồng
Danh 1 6,0 3,5 525 180

6 Xã Hoà Lạc Ngầm Tắng
Mật 1 1 10,0 3,5 875 180

7 Xã Hoà Lạc Ngầm Tắng
Mật 2 1 6,0 3,5 525 180

8 Xã Hòa Sơn Ngầm Hoà
phương 1 6,0 3,5 525 180

9 Xã Hòa Sơn Ngầm Đồng
Bét 1 20,0 3,5 1.750 180

10 Xã Quyết
Thắng Cầu Lân 1 0 0 35 3,5 3.063 600

11 Xã Hòa Thắng Ngầm tràn
Mạy Nằn 1 10,0 3,5 875 200

12 Xã Hòa Thắng Mác Phày 1 6,0 3,5 525 180
13 Xã  Hoà Thắng Cầu Đồi chè 1 15,0 3,5 1.313 180

14 Xã Hòa Thắng Ngầm Luồng
Nặm 1 6,0 3,5 525 180

15 Xã Hòa Sơn Ngầm Đèo
cóc 1 6,0 3,5 525 180

16 Xã Hòa Sơn
Ngầm Cóc
Ngàn(Ngầm
Luồng ỏ)

1 6,0 3,5 525
180

17 Xã Hòa Thắng Ngầm Chân
Đăng 1 1 6,0 3,5 525 180

18 Xã Hòa Thắng Ngầm Chân
Đăng 2 1 6,0 3,5 525 180

19 Xã Hòa Thắng Ngầm Tó Lừ 1 15,0 3,5 1.313 180

20 Xã Minh Hòa Cống Suối
Đồng Sậy 2 1 6,0 3,5 525 180
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21 Xã Minh Hòa Cống Suối
Đồng Sậy 3 1 6,0 3,5 525 180

22 Xã Minh Sơn Cầu Lộ Vài 1 10,0 3,5 875 180
23 Xã Minh Sơn Cầu Cốc Lầy 1 10,0 3,5 875 180

24 Xã Minh Sơn Cầu Ngã Ba
Bà Cô 1 10,0 3,5 875 180

25 Xã Minh Sơn Khu Nà Mại 1 7,0 3,5 613 180
26 Xã Thanh Sơn Cầu Bèo 1 5,0 3,5 438 180

27 Xã Thanh Sơn Cầu Gốc Quéo 1 5,0 3,5 438 180

28 Xã Yên Sơn Cầu Lân
Thuổng 1 6,0 3,5 525 180

29 Xã Yên Sơn Cầu Hạ 1 1 8,0 3,5 700 180

30 Xã Yên Sơn Cầu Nong
Thâm 1 6,0 3,5 525 180

31 Xã Yên Vượng Cầu Xóm
Đông Yên 1 12,0 3,5 1.050 180

32 Xã Yên Vượng Cầu Nà Oe 1 6,5 3,5 569 180

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề xuất
Kinh phí
(tr đồng)

Số người
dân hưởng

lợi
Cầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có Cầu Dài (m) Rộng

(m)
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Phụ lục 1
 BIỂU TỔNG HỢP, PHÂN LOẠI CẦU DÂN SINH CÓ NHU CẦU ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ

0

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề xuất
Kinh phí
(tr đồng)

Số người
dân hưởng

lợi
Cầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có Cầu Dài (m) Rộng

(m)
Huyện Chi Lăng (3) 1,0 2,0 0,0 93,0 10,5 9.300 500

1 Xã Mai Sao Cầu Sắt 1 24,0 3,5 2.400 150

2 Xã Chi Lăng Cầu Làng
Ngũa 1 34,0 3,5 3.400 200

3 Xã Chi Lăng
Cầu Đồng
Hóa - Minh
Khai

1 35,0 3,5 3.500
150
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Phụ lục 1
 BIỂU TỔNG HỢP, PHÂN LOẠI CẦU DÂN SINH CÓ NHU CẦU ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ

0

TT Địa bàn (xã,
huyện) Tên Cầu

Hiện trạng Cầu Quy mô đề xuất
Kinh phí
(tr đồng)

Số người
dân hưởng

lợi
Cầu
tạm

Cầu
xuống

cấp

Chưa
có Cầu Dài (m) Rộng

(m)
Huyện Đình Lập (8) 0,0 0,0 8,0 128,0 24,5 12.250 1.731

1 Thị trấn Đình
Lập Cầu Khu 5 1 36,0 3,5 4.200 299

2
Thị trấn Nông
trường Thái
Bình

Cầu Đoàn Kết 1 18,0 3,5 1.575
295

3
Thị trấn Nông
trường Thái
Bình

Cầu khe đầu
cầu 1 12,0 3,5 1.050 295

4
Thị trấn Nông
trường Thái
Bình

Cầu Suối Pác
Làng 1 24,0 3,5 2.100 265

5 Xã Bắc Xa Cầu Nà Pè 1 18,0 3,5 1.575 500

6 Xã Bính Xá Cầu Hát Táng,
thôn Nà Lừa 1 10,0 3,5 875 37

7 Xã Bính Xá
Cầu Nà
Nghiều, thôn
Tiến Phi

1 10,0 3,5 875 40

8 Xã Bính Xá

Cầu sang khu
tái định cư Nà
Lầm thôn Nà
Vang

1 6 3,5 525 50,0 
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